
Khoa Khoa CN Thông tin

MSSV Họ Lót Tên Mã CTĐT Lớp SV XLHT DTBHT XL ĐRL DRL XL HB
15110171 Trịnh Văn Công 18 K15110 151101A Giỏi 8.98 Khá 73 Khá
15110283 Hoàng Thị Kim Phụng 18 K15110 151101A Giỏi 8.98 Khá 73 Khá
15110242 Nguyễn Hoàng Long 18 K15110 151101B Giỏi 8.96 Khá 76 Khá
15110268 Lê Thị Thảo Nhi 18 K15110 151101B Giỏi 8.55 XS 92 Khá
15110289 Đào Thị Phượng 18 K15110 151101C Giỏi 8.75 XS 100 Giỏi
15110347 Nguyễn Tạ Minh Trung 18 K15110 151101C Giỏi 8.92 XS 100 Giỏi
15110305 Nguyễn Tấn Tài 18 K15110 151102B Giỏi 8.76 Tốt 83 Khá
15110363 Đỗ Quốc Việt 18 K15110 151102B XS 9.18 XS 97 Giỏi
15110207 Phạm Đăng Hùng Hiệp 18 K15110 151103A Giỏi 8.8 Khá 75 Khá
15110358 Hà Vũ Kim Tuyền 18 K15110 151103A Giỏi 8.88 Khá 79 Khá
15110237 Dương Tuấn Kiệt 18 K15110 151103B Giỏi 8.57 XS 100 Khá
15110170 Trịnh Văn Công 18 K15910 159100A Giỏi 8.32 Tốt 82 Khá
15110278 Dương Hồng Phúc 18 K15910 159100A Giỏi 8.35 XS 92 Khá
16110350 Trần Phát Hưng 18 16110IS 16110ISB Khá 7.71 Tốt 80 Khá
16110539 Nguyễn Xuân Nguyên 18 16110IS 16110ISB Khá 7.59 XS 94 Khá
16110423 Võ Hồng Phúc 18 16110ST 16110STA Khá 7.99 XS 100 Khá
16110474 Phan Văn Phước Thịnh 18 16110ST 16110STA Khá 7.9 Khá 78 Khá
16110541 Nguyễn Thanh Tân 18 16110ST 16110STA Khá 7.9 Tốt 84 Khá
16110306 Nguyễn Tuấn Đạt 18 16110ST 16110STB Giỏi 8.91 Tốt 81 Khá
16110347 Huỳnh Lê Hữu Hưng 18 16110ST 16110STC Khá 7.82 Tốt 80 Khá
16110369 Huỳnh Nhật Lâm 18 16910NW 16910NW Giỏi 8.04 Tốt 87 Khá
16110489 Nguyễn Trường Tráng 18 16910NW 16910NW Giỏi 8.2 XS 100 Khá
17110404 Hoàng Lê Vương 18 17110 171101A Giỏi 8.7 XS 100 Giỏi
17110283 Nguyễn Hoàng Hữu Đức 18 17110 171101B Giỏi 8.63 Tốt 87 Khá
17110362 Trần Hữu Thiện Tâm 18 17110 171101B Giỏi 8.26 XS 100 Khá
17110396 Đàm Nguyễn Trung Trường 18 17110 171101B Giỏi 8.64 XS 96 Giỏi
17110344 Huỳnh Thị Kiều Oanh 18 17110 171101C Giỏi 8.51 Khá 76 Khá
17110354 Nguyễn Anh Quân 18 17110 171102A Giỏi 8.95 Tốt 84 Khá
17110372 Nguyễn Hoàng Thịnh 18 17110 171102A Giỏi 8.72 Tốt 87 Khá
17110290 Đinh Sơn Hải 18 17110 171102B Giỏi 8.3 Khá 77 Khá
17133003 Phạm Hoàng Quang Cảnh 18 17133 171330A Khá 7.82 XS 100 Khá
17133047 Phạm Trường Phát 18 17133 171330B Khá 7.83 Khá 76 Khá
17133048 Nguyễn Thái Phong 18 17133 171330B Giỏi 8.05 Tốt 88 Khá
17133007 Nguyễn Khánh Duy 18 17133 171330C Khá 7.97 Khá 74 Khá
17133073 Phan Đăng Vui 18 17133 171330C Giỏi 8.14 Tốt 80 Khá
17110335 Phan Hoàng Nam 18 17910 179100A Giỏi 8.75 Tốt 85 Khá
17110350 Nguyễn Huỳnh Phúc 18 17910 179100A Giỏi 8.55 Tốt 87 Khá
18110332 Nguyễn Quốc Ninh 18 18110 181101A XS 9.39 Tốt 88 Khá
18110284 Hồ Huy Hoàng 18 18110 181101B Giỏi 8.07 XS 100 Khá
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MSSV Họ Lót Tên Mã CTĐT Lớp SV XLHT DTBHT XL ĐRL DRL XL HB
18110344 Võ Trần Minh Quân 18 18110 181101B Giỏi 8.74 XS 100 Giỏi
18110366 Lê Thị Phương Thảo 18 18110 181101B Giỏi 8.45 Tốt 88 Khá
18110290 Nguyễn Đức Hòa 18 18110 181101C Giỏi 8.27 Tốt 80 Khá
18110326 Huỳnh Trọng Nghĩa 18 18110 181101C Giỏi 8.37 Tốt 82 Khá
18110374 Trần Thủy Tiên 18 18110 181101C Giỏi 8.11 XS 100 Giỏi
18110249 Trần Văn Ân 18 18110 181102A Giỏi 8.18 XS 91 Giỏi
18110320 Vũ Trần Quốc Minh 18 18110 181102A Giỏi 8.62 Khá 76 Khá
18110345 Nguyễn Anh Quốc 18 18110 181102A Giỏi 8.97 Tốt 89 Khá
18110327 Trương Thị Thảo Nguyên 18 18110 181102C Giỏi 8.41 Tốt 80 Khá
18133011 Nguyễn Huỳnh Phúc Hậu 18 18133 181330A Giỏi 8.02 XS 91 Giỏi
18133054 Trần Như Thuận 18 18133 181330A Khá 7.18 Khá 78 Khá
18133006 Phan Thành Đạt 18 18133 181330B Khá 7.67 XS 93 Khá
18133021 Lê Đình Khang 18 18133 181330B Khá 7.91 Tốt 82 Khá


